ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GHKII MÔN LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2024-2025

Họ và tên :……………………………….
Lớp :……………………………………..
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Sự kiện nào đã chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở Việt Nam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước độc lập?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 3. Việc xưng vương của Ngô Quyền và những chính sách của nhà Ngô đã mở ra thời kì ?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 4. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Vua nào thuở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?”
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 5. Sau khi lên ngôi vua, Đinh Bộ Lĩnh đã chọn địa điểm nào làm kinh đô?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 6. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Địa phương nào là kinh đô của nước Đại Cồ Việt?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 8. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Ai người khởi dựng Tiền Lê
Giữa trong thế sự trăm bề khó khăn?”
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 9. Tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi ở nước ta dưới thời Ngô - Đinh – Tiền Lê?
……………………………………………………………………………………
Câu 10. Dưới thời Đinh - Tiền Lê, các nhà sư rất được triều đình trọng dụng, vì sao ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11.Viên tướng nào đã chỉ huy quân Tống tiến vào xâm lược Đại Cồ Việt (năm 981)?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 12. Kế sách cắm cọc trên sông Bạch Đằng của Lê Hoàn được kế thừa, vận dụng từ cuộc đấu tranh nào trong lịch sử dân tộc?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 13. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê kết thúc thắng lợi là bởi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 14. Hoàn cảnh thành lập triều đại nhà Lý ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 15. Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, vì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 16. Năm 1054, vua Lý Nhân Tông đổi quốc hiệu thành ?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 17. Những chính sách phát triển nông nghiệp của nhà Lý :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 18. Nhà Lý đã mở thương cảng nào để trao đổi, buôn bán với nước ngoài?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 19. Bộ phận thống trị trong xã hội thời Lý gồm :
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 20. Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật nào?
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 21. Quân đội nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 22. Chính sách “ngự binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 23. Nhà Lý đã có chính sách gì để giữ ổn định vùng biên giới của đất nước?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 24. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 25. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập :
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 26. Năm 1076, nhà Lý thành lập Quốc Tử Giám để làm gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 27. Công trình được xây dựng trên một cột đá lớn, dựng giữa hồ, tượng trưng cho một bông sen nở trên mặt nước là ?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 28. Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 29. Ai là chỉ huy quân dân Đại Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 30. Để đối phó với âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 31.Cánh quân bộ của quân Tống tiến sang Đại Việt (cuối năm 1076) do ai chỉ huy?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 32. Lý Thường Kiệt lựa chọn địa điểm nào để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 33.“Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” Đó là câu nói của ai?
…………………………………………………………………………………………………………………Câu 34. Tiến công sang đất Tống vào cuối năm 1075, mục đích chính của Lý Thường Kiệt là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 35. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077) kết thúc thắng lợi là bởi :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: “Ông là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, trị vì nước Đại Cồ Việt 24 năm. Ông băng hà tại điện Trường Xuân, Hoa Lư, thọ 65 tuổi.
Vua quê ở Ái châu (Thanh Hóa), làm quan cho nhà Đinh dưới thời vua Đinh Bộ Lĩnh, đến chức Thập đạo tướng quân. Năm 979, viên quan Đỗ Thích giết vua Đinh Bộ Lĩnh và người con Đinh Liễn, người con thứ tên Đinh Toàn nối ngôi lúc 6 tuổi.Ông làm Nhiếp chính, xưng là Phó vương.’’
a.Vị vua được nói đến trong đoạn trích trên là Lê Hoàn (Lê Đại Hành)
b. Vua cai trị Đại Cồ Việt nổi bật với việc phát triển thủ công nghiệp,thương nghiệp và đánh bại Chiêm Thành, đánh dẹp các tộc người ở biên giới, khiến họ phải quy phục triều đình.
c.Vua Lê Hoàn tự mình làm tướng, chém tướng Tống là Hầu Nhân Bảo, bắt sống tướng Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư, khiến cho Đại Cồ Việt thanh bình, Bắc Nam vô sự.
d. Vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự. Tiếc rằng không sớm chọn con nối, khiến cho con cái tranh nhau bên trong, dẫn đến mất ngôi.
Câu 2: Sử ghi tháp cao 20 trượng chia thành 12 tầng. Đỉnh tháp bằng đồng. Thân tháp được xây bằng những hòn gạch hoa khắc những chữ Lý gia đệ tam đế, Long thụy Thái Bình [1054-1058], tứ niên tạo tức là "Đúc năm thứ tư niên hiệu Long thụy Thái Bình đời vua thứ ba triều nhà Lý".
a.Tháp Báo Thiên được xếp vào một trong An Nam tứ đại khí, bốn vật báu của đất nước, mà ba vật quý giá khác là tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Vạc Phổ Minh và Chuông Quy Điền.
b.Tháp báo thiên mang ý nghĩa tâm linh. Đây là nơi phục vụ tín ngưỡng, tâm linh, là điểm đến thiêng liêng để cầu bình an, may mắn.
c.Hiện này công trình kiến trúc này vẫn còn nguyên vẹn,là điểm đến của nhiều du khách thập phương
d.  Khoảng năm Tuyên Đức nhà Minh, Đức Thái Tổ Hoàng đế tiên triều [Lê Lợi] tiến binh vây Đông Đô. Viên quan giữ thành là Thành-sơn-hầu Vương Thông phá hủy cây tháp [lấy vật liệu] chế ra sung đồng để giữ thành [1414]
Câu 3: Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm phía Nam hoàng thành Thăng Long, trong một khu vực rộng 55.027m2, chia làm 5 khu vực riêng biệt theo từng khu. Tổng thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám từ cửa vào là cổng Văn Miếu, Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, Đại Thành và nhà Thái Học.
Khu vực thứ nhất từ cổng chính văn miếu đến cổng Đại Trung Môn. Hai bên trái phải của Đại Trung Môn có 2 cửa nhỏ, bên trái gọi là cửa Thành Đức (trở thành người có đức), bên phải gọi là cửa Đạt Tài (trở thành người có tài).
Cổng Đại Trung Môn được xây theo kiến trúc 3 gian trên nền gạch cao, mái lợp ngói, giữa có treo 1 tấm biển nhỏ đề 3 chữ Đại Trung Môn.
Khu vực thứ hai từ Đại Trung Môn đến Khuê Văn Các - một công trình kiến trúc biểu trưng cho văn chương và giáo dục Việt Nam. Khuê Văn Các được xây dựng vào năm 1805 với kiến trúc gỗ lấy hình ảnh là ngôi sao Khuê tỏa sáng.
Để lột tả rõ hình ảnh ngôi sao Khuê soi chiếu, 4 mặt Khuê Văn Các tạo hình 4 cửa sổ tròn với những con tiện tỏa ra tứ phía như mặt trời rực rỡ.
Khu vực thứ ba gồm giếng nước hình vuông Thiên Quang rộng lớn tạo không gian thủy mộc hài hòa cho tổng thể di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và 2 hàng bia tiến sĩ ghi danh các sĩ tử đỗ đạt.
Mỗi hàng có 41 bia, bia đá đặt trên một con rùa tượng trưng cho sự bất tử bất diệt. 82 tấm bia đá tượng trưng cho những con người từng đã từng đỗ đạt thành danh ở Quốc Tử Giám, là hiện vật có giá trị nhất tượng trưng cho nền hiếu học của người Việt Nam qua 82 khoa thi cử.
a. Từ năm 1070, Văn Miếu được xây dựng vào năm thần vũ thứ hai đời vua Lý Thánh Tông. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám nằm bên cạnh Văn Miếu.
b. Thời kì đầu, trường đại học đầu tiên của nước ta là nơi chỉ dành riêng cho con vua và con của các bậc quyền quý đại thần theo học nên có tên gọi là Quốc Tử.
c. Người đầu tiên theo học tại đây là hoàng tử Lý Dương Côn,con trai vua Lý Nhân Tông với Nguyên Phi Ỷ Lan.
d. Văn Miếu được Vua Lý Thánh Tông cho xây từ mùa thu năm 1070, để thờ Khổng Tử, Chu Công, cùng tứ phối là Nhan Tử, Tăng Tử, Tư Tử, Mạnh Tử và các bậc hiền triết Nho giáo.
[bookmark: _Hlk160739194]Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
[bookmark: _Hlk160741978]	“Đầu năm 981, quân Tống dưới sự chỉ huy của Hầu Nhân Bảo tiến hành xâm lược Đại Cồ Việt. Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Khi tiến vào lãnh thổ Đại Cồ Việt, quân Tống liên tục bị chặn đánh. Nhiều trận chiến lớn đã diễn ra trên sông Lục Đầu, sông Bạch Đằng,…”
a. Lê Hoàn đã kết hợp hai cách đánh “công” và “phòng” trên cả quy mô chiến lược và chiến thuật.
b. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã khẳng định sự đoàn kết chiến đấu của quân dân ta.
c. Lê Hoàn xứng đáng là “ vua của các vua”.
d. Trước thế cùng lực kiệt của địch, Lê Hoàn đã chủ động giảng hòa “ Dùng biện sĩ bàn hòa, không nhọc tướng ta, khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu”.
ĐÁP ÁN
	CÂU 1
	CÂU 2
	CÂU 3
	CÂU 4

	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN III. TỰ LUẬN
Câu 1: So sánh điểm giống và khác nhau về tổ chức nhà nước thời Lí với thời Đinh – Tiền Lê. Qua đó chứng tỏ điều gì về tổ chức nhà nước thời  Lí?
Câu 2: Nêu ngắn gọn nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)?
Câu 3: Bằng kiến thức đã học, em hãy nêu vai trò của Lí Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077)?
Câu 4: Cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077) của nhà Lý đã để lại những bài học gì cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?
Câu 5: Để tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc như Ngô quyền, Lê Đại Hành, Lí Thường Kiệt, nhân dân ta đã có những việc làm thiết thực nào?
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